Phụ lục V
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI
(Kèm theo Báo cáo số 397/BC-BTP ngày 397/12/2016 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 5
	Luật bảo vệ môi trường (Thông qua tại Kỳ họp thứ 7)
	01/01/2015
	01

	BTNMT
	1. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu 
	Đang soạn thảo

- Nội dung phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21, Bộ TN&MT xin lùi thời hạn trình.

- Ngày 28/12/2015, Bộ TN&MT có Công văn số 5586 xin lùi thời hạn trình vào thời điểm Việt Nam hoàn thành đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) và thủ tục phê chuẩn và được Thủ tướng đồng ý lùi sang năm 2018 tại Công văn số 527/VPCP-KTN.

	2. 
	Luật hộ tịch(
)

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)
	01/01/2016
	01
	BTP
	2. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình năm 2019 (nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	3. 
	Luật bảo hiểm
xã hội(
)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)
	01/01/2016
	01
	BLĐTBXH
	3. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2017 (Nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2018). 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	4. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động(
) 
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9)
	01/7/2016
	01
	BLĐTBXH
	4. Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (bao gồm việc hỗ trợ tiền đồng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 01/2018.

- Đang tổng hợp ý kiến góp ý.

	5. 
	Luật ngân sách nhà nước

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9)
	01/01/2017
	07
	BTC
	5. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 3/2016. 

- Gửi lấy ý kiến (ngày 19/02/2016). 
- Đã thẩm định;

- Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 77/TTr-BTC ngày 17/6/2016

- Đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn  số 7502/VPCP-KTTH ngày 08/9/2016).

- Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn số 17550/BTC-NSNN ngày 09/12/2016)

	
	
	
	
	BTC
	6. Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016.

- Ngày 30/5/2016, Bộ Tư pháp đã thẩm định

- Đã trình Tờ trình số 90/TTr-BTC ngày 30/6/2016

- Đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn số 6909/VPCP-KTTH ngày 19/8/2016)

- Đã giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn số 13206/BTC-NSNN ngày 21/9/2016)

	
	
	
	
	BTC
	7. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
	Đã trình
- Đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành (Công văn số 5928/BTC-NSNN ngày 04/5/2016).

- Bộ Tài chính xin lùi thời hạn đến tháng 11/2016 (Công văn  số 7657/BTC-NSNN ngày 07/6/2016).

- Hiện đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn số 6923/VPCP-KTTH ngày 19/8/2016)

- Đang lấy ý kiến Bộ, ngành (CV số 5928/BTC-NSNN ngày 04/5/2016)
- Đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số 17453/BTC-NSNN ngày 07/12/2016)

	
	
	
	
	BTC
	8. Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 3/2016

- Ngày 18/3/2016, gửi lấy ý kiến (CV 190/BTC-VI).

- Gửi thẩm định (CV số 416/BTC-VI ngày 31/5/2016);

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Đã trình Tờ trình 625/TTr-BTC ngày 25/7/2016

- Đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ

	
	
	
	
	BTC
	9. Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 2/2016.

- Ngày 15/01/2016, gửi lấy ý kiến.

- Ngày 19/4/2016, xin lùi thời hạn trình sang tháng 5 (Công văn 5255/BTC-NSNN)

- Ngày 07/6/2016, Bộ Tài chính xin lùi trình sang tháng 7 (CV số 7657/BTC-NSNN)

- Ngày 15/01/2016, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành (CV số 766/BTC-NSNN)

- Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 150/TTr-BTC ngày 21/9/2016)

	
	
	
	
	BTC
	10. Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 2/2016.

- Ngày 15/01/2016, đã gửi lấy ý kiến .

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ngày 18/5/2016  (Tờ trình số 49/TTr-BTC)

	
	
	
	
	BTC
	11. Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 8/2016

- Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến (Công văn  số 7388/BTC-HCSN ngày 31/5/2016)

- Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 11927/BTC-HCSN ngày 26/8/2016)
- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ (Tờ trình số 187/TTr-BTC ngày 09/12/2016)

	6. 
	Luật kế toán

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	01/01/2017
	03
	BTC
	12. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán 
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 9/2016

- Ngày 30/3/2016, gửi lấy ý kiến Bộ, ngành 

- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định ngày 20/7/2016

- Đã trình (Tờ trình 154/TTr-BTC ngày 30/9/2016)

	
	
	
	
	BTC
	13. Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước 
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 9/2016

- Bộ Tài chính xin lùi trình sang tháng 12/2016 (CV số 8108/BTC-PC ngày 14/6/2016)

- Đã gửi lấy ý kiến Bộ, ngành (Công văn số 12488/BTC-KBNN ngày 08/9/2016)
- Đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (CV số 16331/BTC-KBNN ngày 15/11/2016)

	
	
	
	
	BTC
	14. Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 9/2016

- Ngày 30/3/2016, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành 

- Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 155/TTr-BTC ngày 30/9/2016)

	7. 
	Luật báo chí

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)

	01/01/2017
	03
	BTTTT
	15. Nghị định quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2016.

	
	
	
	
	BTTTT
	16.  Nghị định quy định về lưu chiều điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2016.

	
	
	
	
	BTC
	17.  Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
	Đang soạn thảo

- Dự kiến ban hành vào tháng 12/2016
- Ngày 30/5/2016, Bộ Tài chính  đã có Công văn  số 7258/BTC-HCSN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xây dựng nội dung thông tư gửi Bộ Tài chính theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chưa nhận được Công văn trả lời từ Bộ Thông tin và Truyền thông.  

	8. 
	Luật dược

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)

	01/01/2017
	10
	BYT
	18.  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2016

	
	
	
	
	BYT
	19.   Nghị định quy định thử thuốc trên lâm sàng (K.3 Điều 81)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2018

	
	
	
	
	BYT
	20.  Quyết định về quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước (K5 Đ104)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2017



	
	
	
	
	BNNPTNT
	21.  Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu để hướng dẫn (Đb K3 Đ10) 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2016.
- Đang lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương để 

	
	
	
	
	BTNMT
	22.  Nghị định quy định chính sách về tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu để hướng dẫn Khoản 4 Điều 10 Luật dược
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2016.



	
	
	
	
	BYT
	23. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều 35 Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (khoản 3 Điều 35)
	Đang soạn thảo



	
	
	
	
	BYT
	24. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; quyết định việc thay đổi hạn dùng của thuốc đã ghi trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa (k3 Đ61)
	Đang soạn thảo



	
	
	
	
	BYT
	25. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc kết luận thuốc thuộc trường hợp phải thu hồi, mức độ vi phạm của thuốc, thủ tục thu hồi thuốc và việc xử lý thuốc bị thu hồi. (khoản 3 Điều 65)
	Đang soạn thảo



	
	
	
	
	BYT
	26. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết chất lượng của dược liệu (K3Đ68)
	Đang soạn thảo



	
	
	
	
	BYT
	27. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc (K2 Đ74)
	Đang soạn thảo



	9. 
	Luật trẻ em

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)

	01/6/2017
	04
	BLĐTBXH
	28.  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 2/2017

	
	
	
	
	BGDĐT
	29.  Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 3/2017

	
	
	
	
	BLĐTBXH
	30.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 4/2017.

	
	
	
	
	BTTTT
	31. Bộ Thông tin và Truyền thông Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam phát triển báo chí, thông tin, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em và trẻ em được tham gia; thực hiện biện pháp thông tin, truyền thông cho gia đình, xã hội về kiến thức, kỹ năng bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm cho trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này (khoản 4 Điều 87)
	- Hiện chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

	10. 
	Bộ luật hàng hải Việt Nam

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)

	01/7/2017
	15

	BGTVT
	32. Nghị định quy định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 9/2016;

- Ngày 23/9/2016, Bộ Giao thông vận tải đã trình (Tờ trình số 11129/TTr-BGTVT);

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

	
	
	
	
	BGTVT
	33. Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển
	Đã trình
-  Bộ Giao thông vận tải  đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 13873/TTr-BGTVT ngày 22/11/2016

	
	
	
	
	BGTVT
	34.  Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam (Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013)
	Đã trình
-  Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 12452/TTr-BGTVT ngày 24/10/2016


	
	
	
	
	BGTVT
	35. Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển (Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 10/2016;
- Ngày 06/10/2016, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 11730/BGTVT-VT);

- Ngày 21/10/2016, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ (Tờ trình số 12380/TTr-BGTVT)

	
	
	
	
	BGTVT
	36. Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển (Thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 10/2016;

- Ngày 07/10/2016, Bộ Giao thông vận tải đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 11764/BGTVT-VT);

-  Ngày 21/10/2016, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ (Tờ trình số 12379/TTr-BGTVT)

	
	
	
	
	BGTVT
	37. Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
	Đã trình
- Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 13970/TTr-BGTVT ngày 24/11/2016

	
	
	
	
	BGTVT
	38. Nghị định quy định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải (Thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013)
	Đã trình
-  Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 13981/TTr-BGTVT ngày 24/11/2016


	
	
	
	
	BGTVT
	39. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là tháng 11/2016
- Bộ Giao thông vận tải  đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định.

	
	
	
	
	BGTVT
	40. Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 12/2016
- Bộ Giao thông vận tải đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan đơn vị, các bộ, ngành có liên quan

	
	
	
	
	BGTVT
	41. Thông tư quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa
	Đang soạn thảo
- Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện dự thảo thông tư, dự kiến sẽ ký ban hành sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về các điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tài biển vì nội dung Thông tư có liên quan đến nghị định này.

	
	
	
	
	BYT
	42. Thông tư quy định về định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BYT
	43. Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển V.Nam
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BYT
	44. Thông tư quy định tủ thuộc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, biểu mẫu báo cáo y tế.
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BTC
	45. Thông tư về chi phí hồi hương cho thuyền viên
	Đang soạn thảo

· Đã gửi lấy ý kiến Bộ, ngành (CV số 12752/BTC-HCSN ngày 14/9/2016). Dự kiến trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành tháng 3/2017

	
	
	
	
	BLĐTBXH
	46. Thông tư về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải
	Đang soạn thảo

	11. 
	Luật tiếp cận thông tin

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)

	01/7/2018
	04
	BTP
	47.  Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 12/2017

	
	
	
	
	BTC
	48.  Thông tư quy định việc trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin
	Đang soạn thảo

- Dự kiến trình ký ban hành tháng 10/2017

	
	
	
	
	BQP
	49.   Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BTTTT
	50. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp, quy trình bảo quản thông tin và hệ thống quản lý thông tin tại điểm e khoản 1 Điều này (khoản 3 Điều 35)
	- Hiện chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

	12. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	Lùi thời điểm từ 01/7/2016 đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành
	12
	BCA
	51. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 

- Ngày 13/6/2016, trình để ký ban hành.

	2. 
	
	
	
	BCA
	52. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 

  - Chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành.

	3. 
	
	
	
	BQP
	53. Thông tư của quy định nội quy của cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BQP
	54. Thông tư  quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam; biểu mẫu giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội nhân dân.
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	55. Thông tư liên tịch quy định mối quan hệ phối hợp giữa Cơ sở giam giữ với các Cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BCA
	56. Thông tư quy định công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	57. Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA

	58. Thông tư quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ, trại tạm giam; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	59. Thông tư quy định về tiếp nhận, phân loại, quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	60. Thông tư quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào nhà tạm giữ, trại tạm giam; việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	BCA
	61. Thông tư quy định danh mục các công trình xây dựng trong nhà tạm giữ, trại tạm giam thuộc Bộ Công an
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA
	62. Thông tư quy định người bị tạm giữ, người bị tạm giam thăm thân nhân; nhận quà, tiền; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu.
	Đã thẩm định

- Bộ Công an đã thẩm định.

-  Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	13. 
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	Lùi thời điểm từ 01/7/2016 đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành
	09
	BQP
	63. Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
	Đã trình

- Thời hạn trình tháng 4/2016 
- Ngày 10/6/2016, Bộ Tư pháp đã thẩm định

- Hiện Văn phòng đang xử lý.

	
	
	
	
	BCA
	64. Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
	Đã trình

- Thời hạn trình tháng 4/2016 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Hiện chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BQP
	65. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nghiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên và Cán bộ diều tra thuộc Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra các cấp trong quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BQP
	66. Thông tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA
	67. Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA
	68. Thông tư ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân
	Đã trình

 Đã thẩm định, hiện đang  đợi Luật có hiệu lực để ký ban hành  

	
	
	
	
	BCA
	69. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Công an nhân dân
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA
	70. Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
	Đã trình

 Đã thẩm định, hiện đang  đợi Luật có hiệu lực để ký ban hành  

	
	
	
	
	BQP
	71. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nghiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên và Cán bộ diều tra thuộc Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra các cấp trong quân đội nhân dân
	Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 1.

	14. 
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)
	Lùi thời điểm từ 01/7/2016 đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành
	08
	BTC
	72. Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016.
- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 01/6/2016 đã trình Chính phủ (tờ trình số 59/TTr-BTC) .

- Đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ (Công văn 8755/BTC-QLG ngày 28/6/2016)

	
	
	
	
	BTP
	73. Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 4/2016.
- Bộ Tư pháp đã thẩm định;

- Đang lấy ý kiến các đơn vị trong Văn phòng.

	
	
	
	
	BCA
	74. Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 
	Đã trình

- Thời hạn trình tháng 4/2016.
- Ngày 31/5/2016, Bộ Tư pháp đã thẩm định;

- Đang chờ Luật có hiệu lực để ký ban hành

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	75. Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến bào chữa
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, BTC, BNNPTNT, VKSNDTC
	76. Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	77. Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	78. Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thành việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi aam hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC
	79. Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
	Đang soạn thảo

 Đang xây dựng dự thảo 1

	Tổng số: 14 luật
	Tổng số: 79 văn bản (39 nghị định, 02 quyết định, 32 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật có hiệu lực trong thời gian tới, trong đó:

+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường được lùi thời hạn trình sang năm 2018;

+ 03 nghị định quy định chi tiết 02 luật (Luật hộ tịch và Luật bảo hiểm xã hội) đã có hiệu lực tuy nhiên nội dung giao nghị định quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018 và 2020; 

+ 23 văn bản quy định chi tiết 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

+ 04 văn bản quy định chi tiết Luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 01/6/2017;

+ 15 văn bản quy định chi tiết Bộ luật hàng hải Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2017;

+ 04 văn bản quy định chi tiết Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 01/7/2018;

+ 29 văn bản quy định chi tiết 03 luật được lùi hiệu lực từ ngày 01/7/2016 đến khi Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực.


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018


� Bộ GTVT đề nghị bỏ Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam vì nội dung của thông tư này đã được quy định trong caccs văn bản quy phạm pháp luật khác.
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